
Báo cáo tháng 2 tháng / năm 2019

Tên đơn vị báo cáo: Cục THADS tỉnh Kon Tum

Người lập biểu Phạm Anh Vũ

Người ký báo cáo Cao Minh Hoàng Tùng

Chức danh người ký báo cáo CỤC TRƯỞNG


Ngày ký báo cáo Kon Tum, ngày 04 tháng 12 năm 2018

Lưu ý: nhập thông tin của đơn vị báo cáo, báo cáo tháng, người lập biểu, người ký báo cáo, chức danh người ký và ngày ký báo cáo tại SHEET này để 

các biểu mẫu sau tự điền thông tin

- Đây là mẫu báo cáo chung nên không tự ý thêm dòng, cột từ các biểu số 1 đến biểu số 5, Các biểu từ 6 đến 19 có thể thêm dòng nhưng không thêm cột 

vào trong báo cáo; nếu địa phương thêm dòng thêm cột để tiện cho việc theo dõi, quản lý, chỉ đạo điều hành, có thể thêm bên phía bên ngoài khu vực 

biểu; Không thay đổi tên của SHEET

- 



Biểu số: 06/TK-THA Đơn vị  báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Ngày nhận báo cáo:……/….…/……………

Thi 

hành

xong

Đình 

chỉ

thi 

hành 

án

Đang 

thi 

hành

Hoãn

thi hành 

án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2,168 1,276 892 14 7 2,154 1,378 669 7 679 18 5 776 1,478 49.06%

I Cục THADS tỉnh Kon Tum 129 99 30 1 128 63 16 41 6 65 112 25.40%

1 CAO MINH HOÀNG TÙNG 4 4 4 4 4 100.00%

2 ĐẶNG VĂN HÙNG 4 3 1 4 2 2 2 2 100.00%

3 TỐNG MINH LÝ 3 3 3 3 1 2 2 33.33%

4 PHẠM VĂN THUẬT 13 10 3 13 4 4 9 13

5 THÁI VĂN THIỆN 20 19 1 20 3 2 1 17 20

6 TRẦN THỊ KIỀU 39 36 3 39 13 2 6 5 26 37 15.38%

7 NGUYỄN QUANG TRUNG 11 9 2 1 10 3 2 1 7 8 66.67%

8 ĐÀO THỊ THU 27 19 8 27 23 2 21 4 25 8.70%

9 HÀ HUY HIỆN 6 1 5 6 6 2 4 4 33.33%

10 TRẦN THỊ THU THẢO 2 2 2 2 1 1 1 50.00%

II Các Chi cục THADS 2,039 1,177 862 13 7 2,026 1,315 653 7 638 12 5 711 1,366 50.19%

I Chi cục THADS TP Kon Tum 1,013 620 393 2 7 1,011 632 277 3 336 11 5 379 731 44.30%

Chia ra:

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Chƣa 

có điều 

kiện thi 

hành

Năm 

trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

ngày 26 tháng 6 năm 2015 2 tháng / năm 2019

Tên đơn vị

A

Tổng số

Tổng số thụ lý

Ủy 

thác 

thi 

hành 

án

   KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC 

Ban hành theo TT số: 08/2015/TT-BTP CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH VIÊN Cục THADS tỉnh Kon Tum

Tổng cục Thi hành án dân sự

Đơn vị tính: Việc

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành
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Thi 

hành

xong

Đình 

chỉ

thi 

hành 

án

Đang 

thi 

hành

Hoãn

thi 

hành án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Chia ra:

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Chƣa 

có điều 

kiện thi 

hành

Năm 

trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Tên đơn vị

A

Tổng số thụ lý

Ủy 

thác 

thi 

hành 

án

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

1  CAO TIẾN ĐỒNG #DIV/0!

2 LÂM XUÂN HẬU 125 82 43 125 86 24 60 1 1 39 101 27.91%

3 HOÀNG THỊ THANH ĐỨC 154 86 68 154 101 48 1 50 2 53 105 48.51%

4 NGUYỄN THỊ THỦY 123 85 38 1 122 62 32 1 24 4 1 60 89 53.23%

5 LÊ THỊ HUYỀN 150 100 50 7 150 81 48 31 2 69 102 59.26%

6 ĐÀO MINH TUYÊN 173 100 73 173 128 56 72 45 117 43.75%

7 PHẠM THỊ HƯƠNG 142 88 54 1 141 89 36 51 1 1 52 105 40.45%

8 LÊ NGUYỄN THÚY HẰNG 146 79 67 146 85 33 1 48 3 61 112 40.00%

II Chi cục THADS huyện Đắk Hà 298 225 73 8 290 143 50 93 147 240 34.97%

1 NÔNG VĂN CƯỜNG 28 19 9 28 14 8 6 14 20 57.14%

2 NGUYỄN THỊ CHÍNH 86 69 17 7 79 35 12 23 44 67 34.29%

3 BÙI VĂN TÂN 72 58 14 72 42 9 33 30 63 21.43%

4 NGUYỄN THỊ THO 52 48 4 52 19 1 18 33 51 5.26%

5 NGUYỄN THỊ LƯƠNG 33 18 15 1 32 17 12 5 15 20 70.59%

6 VŨ VĂN PHƯƠNG 27 13 14 27 16 8 8 11 19 50.00%

III Chi cục THADS huyện Đắk Tô 143 60 83 143 125 75 50 18 68 60.00%

1 ĐẶNG ĐÌNH AN 91 42 49 91 78 40 38 13 51 51.28%

2 ĐỖ MẠNH KIỂM 52 18 34 52 47 35 12 5 17 74.47%

IV Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi 255 135 120 3 252 182 98 3 80 1 70 151 55.49%
3



Thi 

hành

xong

Đình 

chỉ

thi 

hành 

án

Đang 

thi 

hành

Hoãn

thi 

hành án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Chia ra:

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Chƣa 

có điều 

kiện thi 

hành

Năm 

trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Tên đơn vị

A

Tổng số thụ lý

Ủy 

thác 

thi 

hành 

án

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

1 PHAN VĂN HÀ 34 2 32 34 32 31 1 2 3 96.88%

2 NGUYỄN THỊ THẮM 50 36 14 50 29 8 1 20 21 41 31.03%

3 ĐINH XUÂN KHƯƠNG 47 32 15 47 33 8 1 24 14 38 27.27%

4 TRẦN QUỐC TUYẾN 43 38 5 3 40 21 4 1 15 1 19 35 23.81%

5 PHAN THANH TÁM 20 14 6 20 6 6 14 14 100.00%

6 VŨ VĂN TẬP 61 13 48 61 61 41 20 20 67.21%

V Chi cục THADS huyện Đắk Glei 49 19 30 49 31 22 9 18 27 70.97%

1 CHÂU VĂN SƠN 27 12 15 27 15 15 12 12 100.00%

2 TRẦN THỊ DUYỆT 14 5 9 14 10 5 5 4 9 50.00%

3 VÕ TẤN CƯỜNG 8 2 6 8 6 2 4 2 6 33.33%

VI Chi cục THADS huyện Sa Thầy 177 66 111 177 125 96 29 52 81 76.80%

1 NGUYỄN XUÂN SANG 62 62 62 62 58 4 4 93.55%

2 LE TRỌNG QUANG 71 43 28 71 31 25 6 40 46 80.65%

3 NGUYỄN DUY HẢI 44 23 21 44 32 13 19 12 31 40.63%

VII Chi cục THADS huyện Kon Rẫy 70 44 26 70 48 17 31 22 53 35.42%

1  LƯU VĂN THỂ 16 11 5 16 13 4 9 3 12 30.77%

2 VŨ VĂN TRƯỜNG 24 15 9 24 16 5 11 8 19 31.25%

3 CAO TIẾN MAI 23 18 5 23 12 1 11 11 22 8.33%
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Thi 

hành

xong

Đình 

chỉ

thi 

hành 

án

Đang 

thi 

hành

Hoãn

thi 

hành án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Chia ra:

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Chƣa 

có điều 

kiện thi 

hành

Năm 

trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Tên đơn vị

A

Tổng số thụ lý

Ủy 

thác 

thi 

hành 

án

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

4 NGUYỄN THỌ THANH 7 7 7 7 7 100.00%

VIII Chi cục THADS huyện Kon Plong 18 5 13 18 15 8 7 3 10 53.33%

1 MAI VĂN DIỆN 6 1 5 6 5 3 2 1 3 60.00%

2 TRẦN VĂN HƯỜNG 12 4 8 12 10 5 5 2 7 50.00%

IX Chi cục THADS huyện Tu mơ rong 11 2 9 11 10 6 1 3 1 4 70.00%

1 BÙI VĂN VỊNH 6 1 5 6 5 4 1 1 2 80.00%

2 PHẠM VĂN TRƯỜNG 5 1 4 5 5 2 1 2 2 60.00%

X Chi cục THADS huyện Ia H'Drai 5 1 4 5 4 4 1 1 100.00%

1 TRẦN VĂN DŨNG #DIV/0!

2 TRỊNH QUANG HƯNG 5 1 4 5 4 4 1 1 100.00%

Kon Tum, ngày 04 tháng 12 năm 2018

NGƢỜI LẬP BIỂU CỤC TRƢỞNG


Phạm Anh Vũ Cao Minh Hoàng Tùng

(đã ký)
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Biểu số: 07/TK-THA Đơn vị  báo cáo:

Đơn vị nhận báo cáo: 

Ngày nhận báo cáo:……/….…/……………

Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành án

Giảm 

thi 

hành 

án

Đang thi 

hành

Hoãn

thi hành án

Tạm đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQK

N

Trườ

ng 

hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

699,854,557 659,360,245 40,494,312 926,191 1,580,670 698,928,365 157,384,224 11,306,426 3,003,601 136,857,614 1,611,174 4,605,409 541,544,141 684,618,339 9.09%

I
Cục THADS tỉnh 

Kon Tum
129,889,061 124,255,580 5,633,482 7,348 129,881,713 27,225,525 1,288,128 2,000,000 22,867,365 1,070,032 102,656,188 126,593,585 12.08%

1
 CAO MINH HOÀNG 

TÙNG 
1,755 1,755 200 1,555 1,555 1,555 100.00%

2  ĐẶNG VĂN HÙNG 40,435 40,135 300 40,435 1,000 1,000 39,435 39,435 100.00%

3 TỐNG MINH LÝ 1,000 1,000 1,000 1,000 300 700 700 30.00%

4  PHẠM VĂN THUẬT 1,216,485 1,200,885 15,600 1,216,485 912,569 912,569 303,917 1,216,485

5 THÁI VĂN THIỆN 48,847,827 48,847,826 1 48,847,827 19,252 2,000 17,251 1 48,828,575 48,845,827 10.39%

6 TRẦN THỊ KIỀU 4,696,892 4,600,190 96,702 4,696,892 1,498,461 7,852 420,578 1,070,031 3,198,430 4,689,040 0.52%

7
 NGUYỄN QUANG 

TRUNG 
343,585 336,137 7,448 7,148 336,437 72,035 1,000 71,035 264,402 335,437 1.39%

8 ĐÀO THỊ THU 73,832,037 69,173,361 4,658,675 73,832,037 23,810,607 1,145,666 2,000,000 20,664,941 50,021,429 70,686,370 13.21%

9  HÀ HUY HIỆN 852,001 1 852,000 852,001 852,001 114,938 737,063 737,063 13.49%

10
 TRẦN THỊ THU 

THẢO 
57,045 57,045 57,045 57,045 13,817 43,228 43,228 24.22%

II
Các Chi cục 

THADS
569,965,495 535,104,665 34,860,830 918,843 1,580,670 569,046,652 130,158,699 10,018,298 1,003,601 113,990,249 541,142 4,605,409 438,887,953 558,024,753 8.47%

I
Chi cục THADS TP 

Kon Tum
498,415,686 477,806,416 20,609,270 42,200 1,580,670 498,373,486 97,425,911 7,075,566 369,030 84,936,764 439,142 4,605,409 400,947,574 490,928,890 7.64%

1  CAO TIẾN ĐỒNG #DIV/0!

2 LÂM XUÂN HẬU 18,192,560 16,932,279 1,260,281 18,192,560 6,920,210 414,484 42,000 5,175,792 20,000 1,267,934 11,272,350 17,736,076 6.60%

3
 HOÀNG THỊ 

THANH ĐỨC 
12,658,717 11,557,238 1,101,479 12,658,717 5,401,817 152,906 257,063 4,882,200 109,648 7,256,900 12,248,748 7.59%

4 NGUYỄN THỊ THỦY 361,682,783 359,844,019 1,838,764 42,000 361,640,783 41,474,860 260,841 30,400 41,044,345 61,198 78,076 320,165,923 361,349,542 0.70%

5 LÊ THỊ HUYỀN 14,349,259 14,051,174 298,085 1,580,670 14,349,259 9,140,979 3,664,514 5,357,131 119,334 5,208,279 10,684,744 40.09%

Tổng số

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Ủy thác 

thi hành 

án

A

Tổng số 

chuyển

kỳ sau
Năm trước

chuyển sang

Mới

thụ lý

Tổng số có 

điều kiện 

thi hành

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

Chƣa có 

điều

 kiện hành

   KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN

Ban hành theo TT số: 08/2015/TT-BTP CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH VIÊN Cục THADS tỉnh Kon Tum

Tổng cục Thi hành án dân sự

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều kiện

ngày 26 tháng 6 năm 2015 2 tháng / năm 2019
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Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành án

Giảm 

thi 

hành 

án

Đang thi 

hành

Hoãn

thi hành án

Tạm đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQK

N

Trườ

ng 

hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Ủy thác 

thi hành 

án

A

Tổng số 

chuyển

kỳ sau
Năm trước

chuyển sang

Mới

thụ lý

Tổng số có 

điều kiện 

thi hành

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

Chƣa có 

điều

 kiện hành

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều kiện

6 ĐÀO MINH TUYÊN 15,857,016 11,756,324 4,100,692 15,857,016 10,420,205 476,931 9,943,274 5,436,811 15,380,085 4.58%

7 PHẠM THỊ HƯƠNG 24,923,027 13,566,002 11,357,024 200 24,922,827 18,210,686 777,842 37,567 14,247,812 7,400 3,140,064 6,712,141 24,107,418 4.48%

8
 LÊ NGUYỄN THÚY 

HẰNG 
50,752,325 50,099,380 652,944 50,752,325 5,857,154 1,328,048 2,000 4,286,210 240,896 44,895,171 49,422,277 22.71%

II
 Chi cục THADS 

huyện Đắk Hà 
26,256,390 24,516,960 1,739,430 405,173 25,851,217 8,596,826 350,326 8,246,500 17,254,391 25,500,891 4.08%

1  NÔNG VĂN CƯỜNG 2,020,674 1,975,969 44,705 2,020,674 541,649 39,705 501,944 1,479,025 1,980,969 7.33%

2
 NGUYỄN THỊ 

CHÍNH 
7,149,234 6,771,424 377,810 404,973 6,744,261 2,175,589 44,584 2,131,006 4,568,671 6,699,677 2.05%

3 BÙI VĂN TÂN 9,383,685 9,278,898 104,787 9,383,685 3,259,082 138,935 3,120,147 6,124,603 9,244,751 4.26%

4  NGUYỄN THỊ THO 5,603,258 5,552,258 51,000 5,603,258 1,350,525 3,900 1,346,625 4,252,733 5,599,358 0.29%

5
 NGUYỄN THỊ 

LƯƠNG 
1,722,972 827,395 895,578 200 1,722,772 952,349 87,378 864,971 770,424 1,635,395 9.17%

6 VŨ VĂN PHƯƠNG 376,566 111,016 265,550 376,566 317,632 35,825 281,807 58,934 340,741 11.28%

III
 Chi cục THADS 

huyện Đắk Tô 
3,785,436 2,664,092 1,121,344 3,785,436 2,396,758 467,932 20,000 1,908,826 1,388,678 3,297,504 20.36%

1  ĐẶNG ĐÌNH AN 3,488,502 2,402,843 1,085,659 3,488,502 2,201,161 404,668 1,796,493 1,287,341 3,083,834 18.38%

2 ĐỖ MẠNH KIỂM 296,934 261,249 35,685 296,934 195,596 63,264 20,000 112,332 101,338 213,670 42.57%

IV
 Chi cục THADS 

huyện Ngọc Hồi 
25,785,003 20,566,725 5,218,278 471,470 25,313,533 12,325,301 1,660,371 595,571 9,967,358 102,000 12,988,233 23,057,591 18.30%

1  PHAN VĂN HÀ 586,608 32,800 553,808 586,608 553,808 552,158 1,650 32,800 34,450 99.70%

2  NGUYỄN THỊ THẮM 6,432,095 5,147,181 1,284,914 344,970 6,087,125 3,891,305 18,877 310,500 3,561,928 2,195,820 5,757,748 8.46%

3
 ĐINH XUÂN 

KHƯƠNG 
6,124,558 3,831,752 2,292,806 6,124,558 5,046,984 611,442 8,000 4,427,542 1,077,574 5,505,116 12.27%

4
 TRẦN QUỐC 

TUYẾN 
9,731,114 9,412,029 319,085 126,500 9,604,614 1,777,654 157,412 275,975 1,242,267 102,000 7,826,960 9,171,227 24.38%

5 PHAN THANH TÁM 1,856,578 1,855,078 1,500 1,856,578 1,500 1,500 1,855,078 1,855,078 100.00%

6 VŨ VĂN TẬP 1,054,050 287,884 766,166 1,054,050 1,054,050 318,983 1,096 733,971 733,971 30.37%

V
 Chi cục THADS 

huyện Đắk Glei 
2,109,993 867,239 1,242,754 2,109,993 1,262,754 86,904 1,175,850 847,239 2,023,089 6.88%

1  CHÂU VĂN SƠN 703,317 699,263 4,054 703,317 4,054 4,054 699,263 699,263 100.00%

2 TRẦN THỊ DUYỆT 266,210 117,060 149,150 266,210 169,150 82,150 87,000 97,060 184,060 48.57%
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Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành án

Giảm 

thi 

hành 

án

Đang thi 

hành

Hoãn

thi hành án

Tạm đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQK

N

Trườ

ng 

hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Ủy thác 

thi hành 

án

A

Tổng số 

chuyển

kỳ sau
Năm trước

chuyển sang

Mới

thụ lý

Tổng số có 

điều kiện 

thi hành

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

Chƣa có 

điều

 kiện hành

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều kiện

3 VÕ TẤN CƯỜNG 1,140,466 50,916 1,089,550 1,140,466 1,089,550 700 1,088,850 50,916 1,139,766 0.06%

VI
 Chi cục THADS 

huyện Sa Thầy 
5,530,870 4,825,483 705,387 5,530,870 1,228,830 304,587 5,000 919,243 4,302,040 5,221,283 25.19%

1
 NGUYỄN XUÂN 

SANG 
84,348 84,348 84,348 84,348 27,348 57,000 57,000 32.42%

2 LE TRỌNG QUANG 3,979,009 3,804,277 174,732 3,979,009 438,332 64,732 5,000 368,600 3,540,677 3,909,277 15.91%

3 NGUYỄN DUY HẢI 1,467,513 1,021,206 446,307 1,467,513 706,150 212,507 493,643 761,363 1,255,006 30.09%

VII
Chi cục THADS 

huyện Kon Rẫy
5,169,757 1,363,261 3,806,497 5,169,757 4,445,373 37,087 4,408,286 724,385 5,132,670 0.83%

1  LƯU VĂN THỂ 131,251 101,550 29,701 131,251 126,081 17,250 108,831 5,170 114,001 13.68%

2 VŨ VĂN TRƯỜNG 3,906,826 626,695 3,280,131 3,906,826 3,589,964 6,487 3,583,477 316,862 3,900,339 0.18%

3 CAO TIẾN MAI 1,130,180 635,016 495,165 1,130,180 727,827 11,850 715,977 402,353 1,118,330 1.63%

4
 NGUYỄN THỌ 

THANH 
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 100.00%

VII

I

 Chi cục THADS 

huyện Kon Plong 
2,835,214 2,470,239 364,975 2,835,214 2,411,052 20,275 2,390,777 424,163 2,814,939 0.84%

1 MAI VĂN DIỆN 112,980 40,580 72,400 112,980 72,400 3,900 68,500 40,580 109,080 5.39%

2 TRẦN VĂN HƯỜNG 2,722,234 2,429,659 292,575 2,722,234 2,338,652 16,375 2,322,277 383,583 2,705,859 0.70%

IX
 Chi cục THADS 

huyện Tu mơ rong 
66,245 14,250 51,995 66,245 64,995 14,350 14,000 36,645 1,250 37,895 43.62%

1 BÙI VĂN VỊNH 24,595 1,250 23,345 24,595 23,345 7,700 15,645 1,250 16,895 32.98%

2
 PHẠM VĂN 

TRƯỜNG 
41,650 13,000 28,650 41,650 41,650 6,650 14,000 21,000 21,000 49.58%

X
 Chi cục THADS 

huyện Ia H'Drai 
10,900 10,000 900 10,900 900 900 10,000 10,000 100.00%

1 TRẦN VĂN DŨNG #DIV/0!

2
 TRỊNH QUANG 

HƯNG 
10,900 10,000 900 10,900 900 900 10,000 10,000 100.00%

Phạm Anh Vũ

NGƢỜI LẬP BIỂU CỤC TRƢỞNG


Kon Tum, ngày 04 tháng 12 năm 2018

(đã ký)
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